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NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI

THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày  /6/2026 của UBND xã Minh Tân)

TT Ông/
Bà Họ và tên Chức danh hiện nay

Chức vụ
trong Tổ

Tổ số 1: Thôn Hướng Nghĩa

1 Ông Trần Văn Huynh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Văn Khanh Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Công Lập Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Trần Văn Xúy Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Trần Thị The Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 2: Thôn Phú Cốc
1 Ông Trần Văn Toàn Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Thanh Đình Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Thanh Sơn Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Nguyễn Văn Luyện Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Trần Thị Yến Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 3: Thôn Phú Vinh
1 Ông Đỗ Đình Hào Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Đỗ Văn Giới Bí thư Chi bộ thôn Phú Vinh Thành viên
3 Ông Đỗ Vạn Thường Trưởng thôn Phú Vinh Thành viên
4 Ông Đỗ Xuân Thưởng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên

5 Ông Trần Văn Thung Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 4: Thôn Bịch 
1 Ông Đào Đăng Nam Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Thị Ngọc Bích Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Phạm Ngọc Giỏi Trưởng thôn Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Phương Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Đào Thị Hường Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 5: Thôn Phu
1 Ông Lê Văn Tĩnh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Ngọc Bích Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành viên
3 Ông Trần Văn Thăng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Trần Thị Vịnh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
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5 Ông Trần Văn Mười Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 6: Thôn Phú Lão
1 Ông Trần Xuân Thái Trưởng  Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Đinh Văn Chiến Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Xuân Bình Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Phạm Văn Nông Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Phạm Thị Bẩy Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 7: Thôn Trại Kho
1 Ông Phan Tiến Sỹ Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Văn Hùng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành viên
3 Bà Phạm Thị Mắn Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Trần Thị Hợp Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Trần Văn Tuấn Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 8: Thôn Kênh Đào
1 Ông Bùi Ngọc Dũng Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Bùi Quang Dũng Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Văn Nguyên Trưởng thôn Thành viên
4 Bà Phạm Thị Lý Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Phạm Thị Liên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 9: Thôn Đống Đất
1 Ông Bùi Đức Thiềng Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Vũ Mạnh Hà Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Vũ Xuân Loan Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Trần Đức Nghĩa Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Vũ Thị Phước Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 10: Thôn Duyên Hạ
1 Ông Lê Xuân Thỏa Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Xuân Lớp Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Ông Nguyễn Quang Huy
(Thắng)

Trưởng thôn Thành viên

4 Bà Nguyễn Thị Xuân Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên

5 Ông Lê Xuân Tiền Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 11: Thôn Nhị Thôn
1 Ông Đào Văn Thu Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Đào Ngọc Cộng Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Đào Ngọc Kiền Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Đào Xuân Dục Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
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5 Bà Phan Thị Dinh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
Tổ số 12: Thôn Thọ Trại 

1 Ông Nguyễn Văn Định Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Duy Thành Bí thư Chi bộ thôn Thọ Trại Thành viên
3 Ông Vũ Văn Tuyến Trưởng thôn Thọ Trại Thành viên
4 Ông Nguyễn Văn Dũng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Ngô Thị Ngân Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 13: Thôn Việt An
1 Bà Trần Thị Sen Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Phạm Văn Thiệu Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Đặng Văn Hiển Trưởng thôn Thành viên
4 Bà Đặng Thị Định Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Lan Anh Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 14: Thôn Hạ Xá
1 Ông Trần Hữu Tấn Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Trần Văn Hanh Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Đình Bằng Trưởng thôn Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Hương Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Bùi Thị Lưu Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 15: Thôn Phú Thôn
1 Bà Nguyễn Thị Dương Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Vũ Tiến Hợp Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Lê Văn Tiến Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Lê Văn Biển Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Lê Thị Năm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 16: Thôn Bàn Kết
1 Ông Phạm Văn Thông Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Phạm Minh Học Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Ngô Văn Thành Trưởng thôn Thành viên
4 Bà Đỗ Thị Hằng Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Lê Thị Huệ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 17: Thôn Đống Lương
1 Bà Ngô Thị Hoa Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Đinh Văn Thắng Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Đinh Văn Quyên Trưởng thôn Thành viên
4 Ông Trần Quý Thiều Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
5 Bà Đinh Thị Hồng Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

Tổ số 18: Thôn Phong Cốc
1 Ông Lại Văn Thế Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Phạm Văn Lưu Bí thư Chi bộ Thành viên
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3 Ông Lại Văn Luyện Trưởng thôn Thành viên

4 Ông Nguyễn Ngọc Ánh Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

5 Bà Phan Thị Nhung Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
Tổ số 19: Thôn Vân

1 Ông Bùi Quang Đới Trưởng  Ban công tác Mặt trận, chi
trưởng chi hội Cựu chiến binh

Tổ trưởng

2 Ông Bùi Đức Hoàn Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng thôn, Chi hội trưởng chi hội
Nông dân

Thành viên

4 Ông Nguyễn Thị Nữu Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
5 Bà Bùi Hữu Chỉnh Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên

Tổ số 20: Thôn Lúa Tân Lập
1 Bà Phạm Thị Hạnh Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Phạm Văn Thủy Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Nguyễn Xuân Viên Trưởng thôn Lúa Tân Lập Thành viên
4 Bà Vũ Thị Huệ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
5 Bà Lê Thị Nhung Nhân viên Y tế thôn Thành viên

Tổ số 21: Thôn Bối La Vậy

1 Bà Bùi Thị Hạnh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội
trưởng chi hội Nông dân

Tổ trưởng

2 Ông Phạm Trọng Hoè Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Công Trình Trưởng thôn Thành viên

4 Ông Triệu Quang Tư Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Mười Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
Tổ số 22: Thôn Bối Xuyên Bùi

1 Ông Trần Văn Thực Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Hoàng Gia Lượng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thành viên
3 Bà Chử Thị Thu Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Triệu Thị Nguyệt Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Nguyễn Văn Bân Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 23: Thôn Bối Xuyên Hạ

1 Ông Trần Xuân Đán Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt
trận 

Tổ trưởng

2 Ông Phạm Mạnh Chư Trưởng thôn Thành viên
3 Bà Chử Thị Chuyên Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Trần Thị Thủy Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
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5 Ông Nguyễn Văn Thanh Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 24: Thôn Ngọc Thành

1 Ông Phạm Thế Tiến Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác
Mặt trận 

Tổ trưởng

2 Ông Trần Văn Thanh Trưởng thôn Thành viên
3 Ông Nguyễn Tất Doanh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Phúc Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Nguyễn Quốc Kha Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 25: Thôn Phúc Ngọc

1 Ông Dương Văn Chung Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác
Mặt trận 

Tổ trưởng

2 Bà Nguyễn Thị Hồng Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội
Phụ nữ 

Thành viên

3 Ông Nguyễn Hữu Hoạch
Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Chi
hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh  

Thành viên

4 Ông Trần Đức Toàn Bí thư chi Đoàn Thành viên
5 Ông Chử Văn Mạnh Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự Thành viên

Tổ số 26: Thôn Châu Bạc Tháp

1 Ông Phạm Văn Khoa Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác
Mặt trận  

Tổ trưởng

2 Ông Phạm Văn Thanh Trưởng thôn Thành viên
3 Bà Phạm Thị Oanh Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên

4 Ông Phạm Văn Đức Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Thúy Chi ủy viên, Chi phó Phụ Nữ Thành viên
Tổ số 27: Thôn Thiện Vịnh

1 Bà Nguyễn Thị Thục Bí thư Chi bộ, Trưởng  Ban công tác
Mặt trận 

Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Ngọc Hùng Trưởng thôn Thành viên
3 Bà Triệu Thị Ca Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Phạm Thị Hà Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Nguyễn Ngọc Phong Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 28: Thôn Thông Khê

1 Ông Phùng Văn Quân Bí thư Chi bộ, Trưởng  Ban công tác
Mặt trận 

Tổ trưởng

2 Ông Dương Văn Toản Trưởng thôn Thành viên
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3 Bà Trần Thị Thoa Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Thành viên
4 Bà Trần Thị Loan Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Cao Văn Chung Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 29: Thôn Hoàng
1 Bà Phạm Thị Huyền Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Bà Phạm Thị Thanh Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Ông Đào Kim Sơn Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội
Nông dân

Thành viên

4 Bà Trương Thị Hương Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Đào Huy Tuyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

Tổ số 30: Thôn Chiều
1 Bà Lê Kim Hiển Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Tạo Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Ông Nguyễn Duy Năng Trưởng thôn, Chi hội trưởng chi hội
Nông dân

Thành viên

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên

5 Ông Nguyễn Văn Tiến Chi hội trưởng chi hội Cưụ chiến binh Thành viên

Tổ số 31: Thôn Thượng
1 Ông Trần Xuân Lưu Trưởng Ban công tác Mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Vũ Tiến Mích Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Ông Trần Văn Hòa Trưởng thôn, Chi hội trưởng chi hội
Nông dân

Thành viên

4 Ông Bùi Văn Thuận Phó Chi trưởng chi hội Cựu chiến Binh Thành viên

5 Bà Nguyễn Thị Chuyên Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Thành viên
Tổ số 32: Thôn Hạ

1 Ông Nguyễn Văn Cuông Trưởng Ban công tác Mặt trận  Tổ trưởng
2 Bà Phạm Thị Thanh Bí thư Chi bộ Thành viên

3 Bà Nguyễn Thị Hà Tuyên Trưởng thôn, Chi hội trưởng chi hội
Nông dân

Thành viên

4 Ông Phạm Hữu Tụ Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Thành viên

5 Ông Phạm Quang Thường Phó bí thư chi bộ Thành viên
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